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I. MẦM NON 32 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8

1 Trường MN Đốc Binh Kiều 1 Tổ chuyên môn 0 0 Giáo viên mầm non V.07.02.26 CĐSP GD mầm non Giáo viên

2 Trường MN Đốc Binh Kiều 2 Tổ chuyên môn 2 1 1 Giáo viên mầm non, Y tế
V.07.02.26; 

V.08.03.07
CĐSP GD mầm non, TC Y sĩ

Giáo viên, nhân

viên

3 Trường MN Hưng Thạnh Tổ chuyên môn 4 3 1 Giáo viên mầm non, Kế toán
V.07.02.26; 

06.032

CĐSP GD mầm non, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

4 Trường MN Láng Biển Tổ chuyên môn 4 4 Giáo viên mầm non
V.07.02.26

CĐSP GD mầm non Giáo viên

5 Trường MN Mỹ An Tổ chuyên môn 2 1 1 Giáo viên mầm non, Kế toán
V.07.02.26; 

06.032

CĐSP GD mầm non, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

6 Trường MN Mỹ Đông Tổ chuyên môn 1 0 1 Giáo viên mầm non, Kế toán
V.07.02.26; 

06.032

CĐSP GD mầm non, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

7 Trường MN Mỹ Hòa Tổ chuyên môn 3 2 1 Giáo viên mầm non, Kế toán
V.07.02.26; 

06.032

CĐSP GD mầm non, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

8 Trường MN Mỹ Quý 1 Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên mầm non
V.07.02.26

CĐSP GD mầm non Giáo viên

9 Trường MN Mỹ Quý 2 Tổ chuyên môn 0 0 Giáo viên mầm non
V.07.02.26

CĐSP GD mầm non Giáo viên

10 Trường MN Phú Điền Tổ chuyên môn 5 4 1 Giáo viên mầm non, Y tế
V.07.02.26; 

V.08.03.07
CĐSP GD mầm non, TC Y sĩ

Giáo viên, nhân

viên

11 Trường MN Tân Kiều Tổ chuyên môn 0 0 Giáo viên mầm non V.07.02.26 CĐSP GD mầm non Giáo viên

12 Trường MN Thạnh Lợi Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên mầm non, Kế toán,

Y tế

V.07.02.26; 

06.032; 

V.08.03.07

CĐSP GD mầm non, CĐ Kế

toán, TC Y sĩ

Giáo viên, nhân

viên

13 Trường MN Thanh Mỹ 1 Tổ chuyên môn 3 2 1 Giáo viên mầm non, Kế toán
V.07.02.26; 

06.032

CĐSP GD mầm non, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

14 Trường MN Thanh Mỹ 2 Tổ chuyên môn 2 1 1 Giáo viên mầm non, Kế toán
V.07.02.26; 

06.032

CĐSP GD mầm non, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

15 Trường MN Tháp Mười Tổ chuyên môn 0 0 Giáo viên mầm non
V.07.02.26

CĐSP GD mầm non Giáo viên

16 Trường MN thị trấn Mỹ An Tổ chuyên môn 0 Giáo viên mầm non
V.07.02.26

CĐSP GD mầm non Giáo viên

17 Trường MN Trường Xuân Tổ chuyên môn 2 1 1 Giáo viên mầm non, Kế toán
V.07.02.26; 

06.032

CĐSP GD mầm non, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

II. TIỂU HỌC 91 0 40 0 0 0 0 7 11 2 3 1 4 0 6 4 5 8

1 Trường TH Đốc Binh Kiều 1 Tổ chuyên môn 0 0 Giáo viên tiểu học, Âm nhạc V.07.03.29
ĐHSP: GD tiểu học, Âm

nhạc
Giáo viên

2 Trường TH Đốc Binh Kiều 2 Tổ chuyên môn 3 2 1 Giáo viên tiểu học, Kế toán
V.07.03.29; 

06.032

ĐHSP: GD tiểu học, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

3 Trường TH Đốc Binh Kiều 3 Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên Tiếng anh, Âm

nhạc
V.07.03.29 ĐHSP: Tiếng anh, Âm nhạc Giáo viên

4 Trường TH Dương Văn Hòa Tổ chuyên môn 0 0 0 Giáo viên tiểu học V.07.03.29
ĐHSP: GD tiểu học, Tiếng

anh, Tin học.
Giáo viên

5 Trường TH Hưng Thạnh 1 Tổ chuyên môn 4 1 1 1 1
Giáo viên tiểu học, Tiếng anh,

Tin học, QTV HT, Y tế

V.07.03.29; 

V.11.06.15; 

V.08.03.07

ĐHSP: GD tiểu học, Tiếng

anh, Tin học, TC Tin, TC y sĩ

Giáo viên, nhân

viên

6 Trường TH Hưng Thạnh 2 Tổ chuyên môn 1 1 Giáo viên Tin học V.07.03.29 ĐHSP: Tin học, Giáo viên

7 Trường TH Mỹ An 1 Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên tiểu học, Thể chất,

Kế toán

V.07.03.29; 

06.032

ĐHSP GD Tiểu học, Thể

chất, CĐ Kế toán

Giáo viên, nhân

viên

8 Trường TH Mỹ An 2 Tổ chuyên môn 1 0 1 Y tế V.08.03.07 TC Y sĩ Nhân viên

9 Trường TH Mỹ An A Tổ chuyên môn 1 1 Y tế V.08.03.07 TC Y sĩ Nhân viên

10 Trường TH Mỹ An B Tổ chuyên môn 2 1 1 Giáo viên tiểu học,  Kế toán
V.07.03.29; 

06.032

ĐHSP: GD tiểu học,CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

11 Trường TH Mỹ Đông Tổ chuyên môn 8 6 1 1
Giáo viên tiểu học, QTV HT,

Y tế

V.07.03.29; 

V.11.06.15; 

V.08.03.07

ĐHSP GD Tiểu học, TC Tin,

TC Y tế

Giáo viên, nhân

viên

12 Trường TH Mỹ Hòa 1 Tổ chuyên môn 2 2 Giáo viên tiểu học V.07.03.29 ĐHSP: GD tiểu học Giáo viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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13 Trường TH Mỹ Hòa 2 Tổ chuyên môn 2 0 1 1 Giáo viên Tiếng anh, Y tế
V.07.03.29; 

V.08.03.07
ĐHSP: Tiếng anh, TC Y tế

Giáo viên, nhân

viên

14 Trường TH Mỹ Quý 1 Tổ chuyên môn 5 3 1 1
Giáo viên tiểu học, Tiếng anh,

Văn thư

V.07.03.29; 

02.008

ĐHSP: GD Tiểu học, Tiếng

anh, TC Văn thư

Giáo viên, nhân

viên

15 Trường TH Mỹ Quý 2 Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên tiểu học, Tiếng anh,

Thể chất
V.07.03.29 ĐHSP GD tiểu học Giáo viên

16 Trường TH Mỹ Quý 3 Tổ chuyên môn 5 2 1 1 1
Giáo viên tiểu học, Tin học,

QTV HT, Văn thư

V.07.03.29; 

V.11.06.15; 

02.008

ĐHSP GD tiểu học, Tin học,

TC Tin, Văn thư

Giáo viên, nhân

viên

17 Trường TH Phú Điền Tổ chuyên môn 9 3 2 1 1 1 1

Giáo viên tiểu học. Tin học,

Mỹ thuật, QTV HT, Văn thư,

Kế toán

V.07.03.29; 

V.11.06.15; 

02.008; 06.032

ĐHSP GD tiểu học, Tin, Mỹ

thuật;TC Tin, Văn thư, CĐ

Kế toán

Giáo viên, nhân

viên

18 Trường TH Tân Kiều 1 Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên tiểu học, QTV HT,

Văn thư

V.07.03.29; 

V.11.06.15; 

02.008

ĐHSP GD Tiểu học, TC Tin,

Văn thư

Giáo viên, nhân

viên

19 Trường TH Tân Kiều 3 Tổ chuyên môn 0 Giáo viên tiểu học V.07.03.29 ĐHSP Tin học Giáo viên

20 Trường TH Thạnh Lợi 1 Tổ chuyên môn 7 3 1 1 1 1
Giáo viên tiểu học, Tin học,

Mỹ thuật, Thư viện, Kế toán

V.07.03.29; 

V.10.02.07; 

06.032

ĐHSP Tiểu học, Tin học, Mỹ

thuật, TC Thư viện, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

21 Trường TH Thạnh Lợi 2 Tổ chuyên môn 6 2 1 1 1 1
Giáo viên tiểu học, Tin học,

Mỹ thuật, Thư viện, Kế toán

V.07.03.29; 

V.10.02.07; 

06.032

ĐHSP Tiểu học, Tin học, Mỹ

thuật, TC Thư viện, CĐ Kế

toán

Giáo viên, nhân

viên

22 Trường TH Thanh Mỹ Tổ chuyên môn 3 1 1 1 0
Giáo viên tiểu học, Tin học,

Thư viện

V.07.03.29; 

V.10.02.07

ĐHSP GD tiểu học, Tin học,

TC Thư viện

Giáo viên, nhân

viên

23 Trường TH Trần Thị Bích Dung Tổ chuyên môn 1 0 1 Giáo viên Tin học V.07.03.29 ĐHSP Tin học Giáo viên

24 Trường TH Trường Xuân 1 Tổ chuyên môn 2 1 1 Giáo viên tiểu học, Kế toán
V.07.03.29; 

06.032
ĐHSP  Tiểu học, CĐ Kế toán

Giáo viên, nhân

viên

25 Trường TH Trường Xuân 2 Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên tiểu học, Thư viện,

Kế toán
V.07.03.29

ĐHSP Tiểu học, TC Thư

viện, CĐ Kế toán

Giáo viên, nhân

viên

Trường TH&THCS Láng Biển (TH) Tổ chuyên môn 6 5 1 Giáo viên tiểu học, Tiếng anh V.07.03.29 ĐHSP  Tiểu học, Tiếng anh
Giáo viên, nhân

viên
Trường TH&THCS Phú Điền (TH) Tổ chuyên môn 3 2 1 Giáo viên tiểu học, Tin học V.07.03.29 ĐHSP Tiểu học,Tin học Giáo viên

Trường TH&THCS Thanh Mỹ (TH) Tổ chuyên môn 5 2 1 1 1
Giáo viên tiểu học, Tiếng anh,

Tin học, QTV HT

V.07.03.29; 

V.11.06.15

ĐHSP tiểu học, Tiếng anh,

Tin học, TC Tin

Giáo viên, nhân

viên

III. TRUNG HỌC CƠ SỞ 45 0 0 2 1 2 5 5 1 0 0 0 3 3 6 10 5 2

1 Trường TH&THCS Láng Biển Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên trung học cơ sở,

Thiết bị, QTV HT

V.07.04.32; 

V.07.07.20; 

V.11.06.15

ĐHSP Tiếng anh.CĐ Thiết bị,

TC Tin học

Giáo viên, nhân

viên

2 Trường TH&THCS Phú Điền Tổ chuyên môn 2 1 1
Giáo viên trung học cơ sở,

QTV HT

V.07.04.32; 

V.11.06.15
ĐHSP Tin học, TC Tin

Giáo viên, nhân

viên

3 Trường TH&THCS Thanh Mỹ Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên trung học cơ sở, Y

tế, Kế toán

V.07.04.32; 

V.08.03.07; 

06.032

ĐHSP: Tiếng anh, TC y sĩ,

CĐ Kế toán

Giáo viên, nhân

viên

4 Trường THCS Đốc Binh Kiều Tổ chuyên môn 4 1 1 1 1
Giáo viên trung học cơ sở,

QTV HT, Văn thư

V.07.04.32; 

V.11.06.15; 

02.008

ĐHSP Địa, Ngữ văn, TC Tin,

Văn thư

Giáo viên, nhân

viên

5 Trường THCS Hưng Thạnh Tổ chuyên môn 6 1 1 1 1 1 1
Giáo viên trung học cơ sở,

Văn thư, Y tế, Kế toán

V.07.04.32; 

02.008; 

V.08.03.07; 

06.032

ĐHSP Toán, Địa, Tiếng anh;

TC văn thư, Y sĩ, CĐ Kế toán

Giáo viên, nhân

viên

6 Trường THCS Mỹ An Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên trung học cơ sở,

Thư viện, Y tế

V.07.04.32; 

V.10.02.07; 

V.08.03.07

ĐHSP Ngữ văn, TC Thư

viện, TC Y sĩ

Giáo viên, nhân

viên

7 Trường THCS Mỹ Đông Tổ chuyên môn 1 1 Văn thư 2008 TC Văn thư Nhân viên

8 Trường THCS Mỹ Hòa Tổ chuyên môn 1 1 Văn thư 2008 TC Văn thư Nhân viên

9 Trường THCS Mỹ Quý Tổ chuyên môn 3 1 1 1 QTV HT, Văn thư, Y tế

V.11.06.15; 

02.008; 

V.08.03.07

TC Tin, Văn thư, Y sĩ Nhân viên

10 Trường THCS Nguyễn Văn Tre Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên trung học cơ sở,

Tiếng anh, Thư viện, Văn thư

V.07.04.32, 

V.10.02.07; 

02.008

ĐHSP Tiếng anh, Thư viện,

Văn thư

Giáo viên, nhân

viên

11 Trường THCS Phú Điền Tổ chuyên môn 1 1 Văn thư 2.008 TC Văn thư Nhân viên

12 Trường THCS Tân Kiều Tổ chuyên môn 3 1 1 1 Giáo viên trung học cơ sở V.07.04.32 ĐHSP Hóa, Văn, Tiếng anh Giáo viên

13 Trường THCS Thạnh Lợi Tổ chuyên môn 3 1 1 1
Giáo viên trung học cơ sở,

Văn thư

V.07.04.32; 

02.008; 
ĐHSP Toán, TC Văn thư

Giáo viên, nhân

viên

14 Trường THCS thị trấn Mỹ An Tổ chuyên môn 5 1 1 1 1 1

Giáo viên trung học cơ sở,

Thiết bị, QTV HT, Văn thư,

Y tế

V.07.04.32; 

V.07.07.20; 

V.11.06.15; 

02.008; 

V.08.03.07

ĐHSP Văn, CĐ thiết bị, TC

Tin, Văn thư, Y sĩ

Giáo viên, nhân

viên
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15 Trường THCS Trường Xuân Tổ chuyên môn 4 1 1 1 1
Thư viện, Thiết bị, QTV HT,

Văn thư

V.10.02.07; 

V.07.07.20; 

V.11.06.15; 

02.008

TC Thư viện, CĐ thiết bị, TC

Tin, Văn thư
Nhân viên

Tổng cộng 168 21 40 2 1 2 5 12 12 2 3 1 7 3 12 14 13 18
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